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1 Ninh Thị Ngọc Anh 20/05/1993
Phố Tân Bình - phường 

Âu Cơ - thị xã Phú Thọ - 
tỉnh Phú Thọ

Phố Tân Bình - phường Âu 
Cơ - thị xã Phú Thọ - tỉnh 

Phú Thọ
025193016225 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1913/CCHND-SYT-PT 11/05/2021

2 Phạm Thị Vân Anh 10/02/1991
Số 53 - tổ 7 - thị trấn 

Đồng Văn - huyện Đồng 
Văn - tỉnh Hà Giang

Số 53 - tổ 7 - thị trấn Đồng 
Văn - huyện Đồng Văn - 

tỉnh Hà Giang
008191005732 25/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 367/HAG-CCHND 14/07/2016

3 Trần Thị Vân Anh 08/07/1987
Số nhà 121 - thôn Phố Lồ 
- xã Nguyệt Đức - huyện 
Yên Lạc - tỉnh Vĩnh Phúc

Số nhà 121 - thôn Phố Lồ - 
xã Nguyệt Đức - huyện Yên 

Lạc - tỉnh Vĩnh Phúc
026187000402 18/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 981/VP- CCHND 20/12/2016

4 Trương Thị Lan Anh 04/06/1995
Thôn Đồng Dầu - xã Dục 
Tú - huyện Đông Anh - 

thành phố Hà Nội

Thôn Đồng Dầu - xã Dục 
Tú - huyện Đông Anh - 

thành phố Hà Nội
001195016846 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 03171/CCHND-SYT-HNO 09/01/2019

5 Vũ Thị Vân Anh 22/11/1998
Thôn Đại Lương - xã 

Hoàng Diệu - huyện Gia 
Lộc - tỉnh Hải Dương

Thôn Bắc Tạ 1 - xã Hùng 
Tiến - huyện Vĩnh Bảo - tỉnh 

Hải Phòng
031198001168 19/01/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 281-2023/CCHN-D-SYT-HP 06/07/2023

6 Mai Thị Ngọc Ánh 06/09/1986
Thôn Nàng Kạn - xã 

Mông Sơn - huyện Yên 
Bình - tỉnh Yên Bái

Thôn Nàng Kạn - xã Mông 
Sơn - huyện Yên Bình - tỉnh 

Yên Bái
015186005433 18/10/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 0623/YB-CCHND 24/05/2017

7 Vũ Thị Mai Anh 26/04/1983

Thôn Chùa Chợ - xã 
Thượng Trưng - huyện 
Vĩnh Tường - tỉnh Vĩnh 

Phúc 

Thôn Chùa Chợ - xã 
Thượng Trưng - huyện Vĩnh 

Tường - tỉnh Vĩnh Phúc 
026183004718 28/06/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 977/VP-CCHND 20/12/2016

8 Đinh Việt Bắc 28/08/1998
Bản Tân Tường Hợp - xã 
Mường Cơi - huyện Phù 

Yên - tỉnh Sơn La

Bản Tân Tường Hợp - xã 
Mường Cơi - huyện Phù 

Yên - tỉnh Sơn La
014098004695 06/06/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2114/CCHN-D-SYT-SL 05/06/2023

9 Bùi Thị Phương Bình 14/10/1975
Thôn An Lão Xuân - xã 
Vĩnh Thịnh - huyện Vĩnh 
Tường - tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn An Lão Xuân - xã 
Vĩnh Thịnh - huyện Vĩnh 
Tường - tỉnh Vĩnh Phúc

026175010575 13/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 992/VP-CCHND 20/12/2016

10 Nguyễn Thanh Bình 23/10/1981

Số nhà 70 - ngõ 59 - phố 
Dương Khuê - phường 
Mai Dịch - quận Cầu 

Giấy - TP Hà Nội

Tổ 25 - phường Mai Dịch - 
quận Cầu Giấy - TP Hà Nội

001081000671 24/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH

11 Lê Thị Kim Chi 21/11/1994

47 Nguyễn Tuân - 
phường Thanh Xuân 

Trung - quận Thanh Xuân 
- TP Hà Nội

Căn hộ A2903 toà nhà 
Autumn (toà Nơ 2) - số 47 

Nguyễn Tuân - phường 
Thanh Xuân Trung - quận 
Thanh Xuân - TP Hà Nội

001194007234 02/11/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 08002/CCHND-SYT-HNO 27/04/2022

12 Lèng Văn Chứng 02/09/1982
 Thôn Nà Đát - xã Tân 

Nam huyện Quang Bình - 
tỉnh Hà Giang 

Thôn Nà Vài - xã Tân Nam - 
 huyện Quang Bình - tỉnh Hà 

Giang
002082004392 02/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 000109/CCHN-D-SYT-HAG 04/05/2018

13 Đào Đình Cương 12/07/1964
Xã Dân Tiến - huyện 

Khoái Châu - tỉnh Hưng 
Yên

Xã Dân Tiến - huyện Khoái 
Châu - tỉnh Hưng Yên

033064000238 07/06/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1465/CCHN-D-SYT-HY 29/09/2017

14 Hoàng Bích Diệp 05/03/1981

Số 34 - ngõ 162 - Cổ 
Nhuế  - phường Cổ Nhuế 
2 - quận Bắc Từ Liêm - 

TP Hà Nội

Số 34 - ngõ 162 - Cổ Nhuế  - 
 phường Cổ Nhuế 2 - quận 
Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội

001181021158 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH

15 Đoàn Thị Dịu 25/08/1990
Tiểu khu Huổi Dương - 
xã Cò Nòi - huyện Mai 

Sơn - tỉnh Sơn La

Tiểu khu Huổi Dương - xã 
Cò Nòi - huyện Mai Sơn - 

tỉnh Sơn La
014190012710 23/09/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1084/SL-CCHND 31/10/2016

16 Nguyễn Thị Doan 02/10/1991
Thôn Nhạc Lộc - xã 

Trưng Trắc - huyện Văn 
Lâm - tỉnh Hưng Yên

Thôn Nhạc Lộc - xã Trưng 
Trắc - huyện Văn Lâm - tỉnh 

Hưng Yên
033191004642 26/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 332/HY-CCHND 28/03/2014

(Kèm theo QĐ số: 264/QĐ-CĐYD ngày 21 tháng 04 năm 2025)
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17 Nguyễn Ngọc Thuỳ Dương 10/06/1993

004 - khu phố Hoá Nhựt - 
phường Tân Vĩnh Hiệp - 

thành phố Tân Uyên - 
tỉnh Bình Dương

Tổ 9 - khu phố Hoá Nhựt - 
phường Tân Vĩnh Hiệp - 

thành phố Tân Uyên - tỉnh 
Bình Dương

074193001774 19/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 5452/CCHN-D-SYT-BD 09/05/2022

18 Phạm Thái Hồng Dương 07/02/1976

Nhà số 1 - ngõ 2/1 - phố 
Phú Viên - phường Bồ Đề 
- quận Long Biên - TP Hà 

Nội

204 Phú Viên - tổ 1 - 
phường Bồ Đề - quận Long 

Biên - TP Hà Nội
034076001034 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 00345/HNO-CCHND 01/07/2013

19 Nguyễn Thị Thu Duyên 01/06/1977
TDP Phố Huyện - thị trấn 
Quốc Oai - huyện Quốc 

Oai - TP Hà Nội

TDP Phố Huyện - thị trấn 
Quốc Oai - huyện Quốc Oai 

- TP Hà Nội
001177011745 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 02388/CCHND-SYT-HNO 13/06/2018

20 Đàm Thị Giang 22/10/1989

Thôn Thiện Tân - xã 
Thiện Kế - huyện Sơn 
Dương - tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Thiện Tân - xã Thiện 
Kế - huyện Sơn Dương - 

tỉnh Tuyên Quang
008189003796 03/05/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 381/TQ-CCHND 18/05/2016

21 Nguyễn Thị Giang 26/01/1987
Xóm 8 - xã Yên Mỹ - 

huyện Thanh Trì - TP Hà 
Nội

Xóm 8 - xã Yên Mỹ - huyện 
Thanh Trì - TP Hà Nội

001187003599 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 06445/HNO-CCHND 14/12/2015

22 Hoàng Thị Hà 04/03/1992
Phố Vân - xã Đặng Lễ - 

huyện Ân Thi - tỉnh Hưng 
Yên

 Thôn Lã Xá - xã Cẩm Ninh 
- huyện Ân Thi - tỉnh Hưng 

Yên
033192001837 24/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1737/CCHN-D-SYT-HY 30/03/2018

23 Nguyễn Thị Hà 21/10/1987
Thôn Vật Cách - xã Đồng 
Cương - huyện Yên Lạc - 

tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Vật Cách - xã Đồng 
Cương - huyện Yên Lạc - 

tỉnh Vĩnh Phúc
026187015623 01/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 00434/CCHND-SYT-VP 16/07/2018

24 Nguyễn Thị Thu Hà 14/12/1983

264/13 Nguyễn Thị Minh 
Khai - khu phố 3 - 

phường Phú Hoà - TP 
Thủ Dầu Một - tỉnh Bình 

Dương

264/13 Nguyễn Thị Minh 
Khai - khu phố 3 - phường 

Phú Hoà - TP Thủ Dầu Một - 
 tỉnh Bình Dương

068183005155 17/07/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 171/CCHN-D-SYT-ĐNAI 11/07/2022

25 Vũ Thị Hà 06/04/1973
Phương Thượng - Phương 

Chiểu - TP Hưng Yên - 
tỉnh Hưng Yên

Phương Thượng - Phương 
Chiểu - TP Hưng Yên - tỉnh 

Hưng Yên
034173001840 12/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1134/HY-CCHND 15/06/2016

26 Vũ Thị Thuý Hà 01/09/1982
Thị trấn Lâm Thao - 

huyện Lâm Thao - tỉnh 
Phú Thọ

Thị trấn Lâm Thao - huyện 
Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ

025182003200 14/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1112/PT-CCHND 22/12/2015

27 Hoàng Thị Hằng 22/02/1989

Số nhà 16 - khối phố 
Trần Phú - thị trấn Bắc 
Sơn - huyện Bắc Sơn - 

tỉnh Lạng Sơn

Khối phố Trần Phú  - thị 
trấn Bắc Sơn - huyện Bắc 

Sơn - tỉnh Lạng Sơn
020189010794 24/03/2025 Bộ Công An DSTH 437/LS-CCHND 05/01/2017

28 Nguyễn Thị Hằng 06/05/1989
Thôn Tân Bình - xã Việt 
Vinh - huyện Bắc Quang - 

 tỉnh Hà Giang

Tổ 2 - thị trấn Việt Quang - 
huyện Bắc Quang - tỉnh Hà 

Giang
002189001201 19/02/2025 Bộ Công An DSTH 000574/CCHN-D-SYT-HAG 30/08/2023

29 Thiều Thị Như Hằng 30/10/1989
TDP Lán Than - thị trấn 
Đại Đình - huyện Tam 
Đảo - tỉnh Vĩnh Phúc

TDP Lán Than - thị trấn Đại 
Đình - huyện Tam Đảo - 

tỉnh Vĩnh Phúc
026189000190 01/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 00955/CCHND-SYT-VP 18/12/2020

30 Trần Thị Hằng 18/10/1982

Đội 6 - thôn Tân Hưng - 
xã Hùng Cường - TP 

Hưng Yên - tỉnh Hưng 
Yên

Đội 6 - thôn Tân Hưng - xã 
Hùng Cường - TP Hưng 

Yên - tỉnh Hưng Yên
033182000797 17/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 43/CCHN-D-SYT-HY 24/02/2020

31 Nguyễn Bích Hạnh 02/09/1992
TDP Pa Kéo - thị trấn 

Nậm Nhùn - huyện Nậm 
Nhùn - tỉnh Lai Châu

TDP Pa Kéo - thị trấn Nậm 
Nhùn - huyện Nậm Nhùn - 

tỉnh Lai Châu
011192002167 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 394/CCHN-D-SYT-LCH 17/03/2022

32 Nguyễn Thị Hạnh 05/08/1995
Thôn Đoàn Kết - xã Đồng 

Quế - huyện Sông Lô - 
tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Đoàn Kết - xã Đồng 
Quế - huyện Sông Lô - tỉnh 

Vĩnh Phúc
026195001363 06/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 00527/CCHND-SYT-VP 24/10/2018

33 Triệu Mỹ Hạnh 19/03/1993
Khu 2 - xã Hy Cương - 

TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Khu 8 - xã Chu Hóa - TP 

Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
025193004433 24/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1348/PT - CCHND 08/12/2016

34 Đặng Thị Hậu 18/12/1994
Thôn 3 - xã Đại Yên - 

huyện Chương Mỹ - TP 
Hà Nội

Thôn Đồng Du - xã Hợp 
Đồng - huyện Chương Mỹ - 

TP Hà Nội
001194002071 04/09/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 01563/CCHND-SYT-HNO 22/12/2017
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35 Nguyễn Thị Hậu 30/12/1986
Xã Ngọc Mỹ - huyện Lập 

Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc
Xã Ngọc Mỹ - huyện Lập 

Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc
026186005535 30/05/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 00174/CCHND-SYT-VP 14/12/2017

36 Chu Thị Thu Hiền 27/02/1982
Yên Sơn - phường Yên 

Thọ - thị xã Đông Triều - 
tỉnh Quảng Ninh

Yên Sơn - phường Yên Thọ - 
 thị xã Đông Triều - tỉnh 

Quảng Ninh
024182000369 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1051/BG-CCHND 02/12/2015

37 Nguyễn Thị Hiền 02/09/1984
Thôn Nam Giáp - xã Đức 

Bác - huyện Sông Lô - 
tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Nam Giáp - xã Đức 
Bác - huyện Sông Lô - tỉnh 

Vĩnh Phúc
026184005102 11/10/2024 Bộ Công An DSTH 001365/CCHND-SYT-VP 18/11/2022

38 Nguyễn Thị Hiền 06/01/1988
Thôn Mộc Ty - xã Trưng 
Trắc - huyện Văn Lâm - 

tỉnh Hưng Yên

Thôn Mộc Ty - xã Trưng 
Trắc - huyện Văn Lâm - tỉnh 

Hưng Yên
038188015804 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 849/HY-CCHND 31/07/2015

39 Nguyễn Thị Hiền 20/06/1986
Thôn 3 Việt Thành - xã 
Tân Thành - huyện Hàm 
Yên - tỉnh Tuyên Quang

Thôn Thọ Bình 2 - xã Bình 
Xa - huyện Hàm Yên - tỉnh 

Tuyên Quang 
008186002436 23/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1378/CCHN-D-SYT-TQ 25/07/2024

40 Nguyễn Thị Hiền 11/10/1986

Số nhà 88 - khu phố Mao 
Dộc - phường Phượng 
Mao - thị xã Quế Võ - 

tỉnh Bắc Ninh 

Số nhà 88 - khu phố Mao 
Dộc - phường Phượng Mao - 

 thị xã Quế Võ - tỉnh Bắc 
Ninh 

027186002502 09/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2729/CCHN- D- SYT-BN 17/04/2024

41 Trần Văn Hiếu 18/08/1994
Thôn Đình - xã Yên Bình 

- huyện Vĩnh Tường -  
tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Đình - xã Yên Bình - 
huyện Vĩnh Tường -  tỉnh 

Vĩnh Phúc
026094002483 20/05/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 001150/CCHND-SYT-VP 16/02/2022

42 Vũ Văn Hiếu 24/10/1996
Thôn Hồng Lương - xã 

Phù Ủng - huyện Ân Thi - 
tỉnh Hưng Yên

Thôn Hồng Lương - xã Phù 
Ủng - huyện Ân Thi - tỉnh 

Hưng Yên
033096004103 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2710/CCHN-D-SYT-HY 07/07/2022

43 Nguyễn Phương Hoa 06/04/1995
Xóm 8 - thôn Việt Yên - 

xã Ngũ Hiệp - huyện 
Thanh Trì - TP Hà Nội

Xóm 8 - thôn Việt Yên - xã 
Ngũ Hiệp - huyện Thanh Trì 

- TP Hà Nội
001195022080 24/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 01836/CCHND-SYT-HNO 05/02/2018

44 Nguyễn Thị Vinh Hoa 02/11/1976

Số 10 LK2 - tiểu khu đô 
thị mới Vạn Phúc - 

phường Vạn Phúc - quận 
Hà Đông - TP Hà Nội

Số 10 LK2 - tiểu khu đô thị 
mới Vạn Phúc - phường Vạn 
Phúc - quận Hà Đông - TP 

Hà Nội

025176000720 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 03521/CCHND-SYT-HNO 06/05/2019

45 Phạm Thanh Hoa 31/07/1983

Số nhà 32 - ngõ 
68/177/29 Nguyễn Văn 
Linh - tổ 14 - phường 

Thạch Bàn - quận Long 
Biên - TP Hà Nội

Tổ 14 - phường Thạch Bàn - 
quận Long Biên - TP Hà Nội

001183057701 06/08/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 09443/HNO-CCHND 22/05/2017

46 Mai Thu Hoà 18/02/1988

Số 52 - đường Tam 
Thanh - phường Tam 

Thanh - TP Lạng Sơn - 
tỉnh Lạng Sơn

Số 52 - đường Tam Thanh - 
phường Tam Thanh - TP 
Lạng Sơn - tỉnh Lạng Sơn

020188002117 16/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 428/LS- CCHND 21/11/2016

47 Đặng Tuyết Hợi 10/11/1983
Thôn Đại Lộ - xã Ninh 

Sở - huyện Thường Tín - 
TP Hà Nội

Thôn Xâm Động - xã Vân 
Tảo - huyện Thường Tín - 

TP Hà Nội
001183002367 06/05/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 07951/HNO-CCHND 29/07/2016

48 Nguyễn Thị Hồng 11/06/1992
Yên Trường - xã Thọ Lập 
- huyện Thọ Xuân - tỉnh 

Thanh Hoá

Yên Trường - xã Thọ Lập - 
huyện Thọ Xuân - tỉnh 

Thanh Hoá
038192025803 20/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 3925/CCHND-SYT-TH 16/10/2017

49 Nguyễn Thị Hồng 15/10/1992
Thôn Bạch Trữ - xã Tiến 
Thắng - huyện Mê Linh - 

TP Hà Nội

Thôn Bạch Trữ - xã Tiến 
Thắng - huyện Mê Linh - TP 

Hà Nội
001192048200 24/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 780/VP-CCHND 05/05/2016

50 Huỳnh Thị Ngọc Huệ 01/01/1987
Thôn 3 - xã Nam Yang - 

huyện Đak Đoa - tỉnh Gia 
Lai 

Thôn 3 - xã Nam Yang - 
huyện Đak Đoa - tỉnh Gia 

Lai 
052187002448 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 146/CCHN-D-SYT-GL 05/04/2018

51 Vũ Thị Huệ 05/06/1991
Thôn Câu Trung - xã 

Quang Hưng - huyện An 
Lão - TP Hải Phòng

Thôn Câu Trung - xã Quang 
Hưng - huyện An Lão - TP 

Hải Phòng
031191021253 11/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 358-2024/CCHN-D-SYT-HP 01/11/2024

52 Đỗ Mạnh Hưng 10/12/1964
Xã Nguyên Hoà - huyện 
Phù Cừ - tỉnh Hưng Yên

Xã Nguyên Hoà - huyện Phù 
Cừ - tỉnh Hưng Yên

033064006683 08/01/2025 Bộ Công An DSTH 539/HY-CCHND 29/08/2014

53 Hoàng Thị Thanh Hương 05/08/1985
Tổ 1 - phường Yên Thế - 
TP Pleiku - tỉnh Gia Lai

Tổ 1 - phường Yên Thế - TP 
Pleiku - tỉnh Gia Lai

064185003794 27/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 000823/GL-CCHND 23/11/2015

54 Khương Thị Thu Hương 26/04/1980
Thôn Thành Công - xã 
Xuân Hoà - huyện Lập 
Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Thành Công - xã Xuân 
Hoà - huyện Lập Thạch - 

tỉnh Vĩnh Phúc
026180000864 18/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 00432/CCHND-SYT-VP 02/07/2018



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
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môn
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55 Vương Thu Hương 14/11/1975
Thôn Làng Khẻn - xã 
Đạo Đức - huyện Vị 

Xuyên - tỉnh Hà Giang

Thôn Làng Khẻn - xã Đạo 
Đức - huyện Vị Xuyên - tỉnh 

Hà Giang
002175004972 07/01/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 000070/CCHN-D-SYT-HAG 15/01/2018

56 Nguyễn Thu Hường 21/10/1992
TDP Đồi Cao - thị trấn 
Hợp Châu - huyện Tam 

Đảo - tỉnh Vĩnh Phúc

TDP Đồi Cao - thị trấn Hợp 
Châu - huyện Tam Đảo - 

tỉnh Vĩnh Phúc
026192005360 13/01/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 0038/CCHND-SYT-VP 11/09/2017

57 Phạm Thị Hồng Hữu 01/01/1971
Thôn Phố Lồ - xã Nguyệt 
Đức - huyện Yên Lạc - 

tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Phố Lồ - xã Nguyệt 
Đức - huyện Yên Lạc - tỉnh 

Vĩnh Phúc
025171000243 25/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ

58 Cao Xuân Huy 16/09/1987
Tổ 4 - khu Vân Cơ - 

phường Minh Phương - 
TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Tổ 4 - khu Vân Cơ - phường 
Minh Phương - TP Việt Trì - 

tỉnh Phú Thọ
025087020060 25/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 952/CCHND-SYT-PT 05/05/2021

59 Nguyễn Tường Huy 04/12/1990
Thôn Dẫn Tự - xã Tân 

Phú - huyện Vĩnh Tường - 
 tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Dẫn Tự - xã Tân Phú - 
huyện Vĩnh Tường - tỉnh 

Vĩnh Phúc
026090004636 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 00555/CCHND- SYT-VP 04/12/2018

60 Hoàng Thị Huyền 10/06/1983
Thôn Hoàng Các - xã 

Tiên Tiến - huyện Phù Cừ 
- tỉnh Hưng Yên 

Thôn Hoàng Các - xã Tiên 
Tiến - huyện Phù Cừ - tỉnh 

Hưng Yên 
033183004276 07/09/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 558/HY-CCHND 22/10/2014

61 Đoàn Trọng Kha 30/08/1985

DV 07 - LK 273 - khu 
Đìa Lão - phường Kiến 
Hưng - quận Hà Đông - 

TP Hà Nội

KĐG Ngô Thì Nhậm - 
phường Hà Cầu - quận Hà 

Đông - TP Hà Nội
036085001213 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 06933/HNO-CCHND 21/03/2016

62 Nguyễn Thị Ái Kiều 12/01/1998
Xóm 2 - thôn Phú Mỹ - 
xã Tây Phú - huyện Tây 

Sơn - tỉnh Bình Định

Thôn Hoà Trung - xã Bình 
Tường - huyện Tây Sơn - 

tỉnh Bình Định
052198009225 24/11/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1157/CCHN-D-SYT-BĐ 11/06/2021

63 Đoàn Thị Kim Liên 10/10/1985
Tổ 7 - ấp 3 - xã Hưng 

Hoà - huyện Bàu Bàng - 
tỉnh Bình Dương

Tổ 7 - ấp 3 - xã Hưng Hoà - 
huyện Bàu Bàng - tỉnh Bình 

Dương
074185003637 01/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2685/CCHN-D-SYT-HCM 28/02/2018

64 Phạm Thị Liên 01/10/1985
Thôn Văn Xá - xã Nhị 

Khê - huyện Thường Tín - 
 TP Hà Nội

Thôn Văn Xá - xã Nhị Khê - 
huyện Thường Tín - TP Hà 

Nội
001185028091 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 312/HY-CCHND 12/03/2014

65 Phạm Thị Liễu 10/02/1985

Tổ 7 - ấp Suối Tre - xã 
Long Nguyên - huyện 
Bàu Bàng - tỉnh Bình 

Dương

Tổ 7 - ấp Suối Tre - xã Long 
Nguyên - huyện Bàu Bàng - 

tỉnh Bình Dương
074185003422 10/04/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 4635/CCHN-D-SYT-HCM 19/07/2019

66 Đỗ Khánh Linh 05/09/1994

Số nhà 95 - tổ 11 - phố 
Hoà Bình - phường Thọ 
Sơn - TP Việt Trì - tỉnh 

Phú Thọ

Số nhà 95 - tổ 11 - phố Hoà 
Bình - phường Thọ Sơn - TP 

Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
025194008513 13/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2301/CCHND-SYT-PT 11/10/2021

67 Dương Thị Lịch 14/04/1985
Thôn 8 Yên Thư - xã Yên 
Phương - huyện Yên Lạc - 

 tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn 8 Yên Thư - xã Yên 
Phương - huyện Yên Lạc - 

tỉnh Vĩnh Phúc
033185004755 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 00213/CCHND-SYT-VP 11/01/2018

68 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 04/08/1991
Thôn Đại Tự 2 - xã Đại 
Tự  - huyện Yên Lạc - 

tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Nhật Chiêu 2 - xã Liên 
Châu - huyện Yên Lạc - tỉnh 

Vĩnh Phúc
026191000093 25/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 00624/CCHND-SYT-VP 22/04/2019

69 Nguyễn Đức Long 04/01/1977

Thôn Chùa Chợ - xã 
Thượng Trưng - huyện 
Vĩnh Tường - tỉnh Vĩnh 

Phúc 

Thôn Chùa Chợ - xã 
Thượng Trưng - huyện Vĩnh 

Tường - tỉnh Vĩnh Phúc 
026077011647 28/06/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 984/VP-CCHND 20/12/2016

70 Hoàng Thành Luân 21/06/1998
Khu 5 - xã Hiền Lương - 
huyện Hạ Hoà - tỉnh Phú 

Thọ

Khu 5 - xã Hiền Lương - 
huyện Hạ Hoà - tỉnh Phú Thọ

025098001812 08/12/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2238/CCHND-SYT-PT 02/07/2021

71 Trần Văn Luận 15/09/1983
Thôn Phú Hà - xã Ia Blứ - 
huyện Chư Pưh - tỉnh Gia 

Lai

Thôn Phú Hà - xã Ia Blứ - 
huyện Chư Pưh - tỉnh Gia 

Lai
026083008199 18/09/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 19165/CCHN-D-SYT-ĐL 13/06/2019

72 Nguyễn Thị Hồng Ly 20/03/1981
Thôn Gồ - xã Phú Đa - 

huyện Vĩnh Tường - tỉnh 
Vĩnh Phúc

Thôn Gồ - xã Phú Đa - 
huyện Vĩnh Tường - tỉnh 

Vĩnh Phúc
026181001921 25/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH

73 Vũ Thị Hương Lý 16/12/1983

Toà 2A Vinaconex 7 - tổ 
19 - phường Phú Diễn - 
quận Bắc Từ Liêm - TP 

Hà Nội

Tổ 12 - phường Phú Diễn - 
quận Bắc Từ Liêm - TP Hà 

Nội
037183004811 18/12/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH
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74 Bàn Thị Mai 02/08/1989
Tiểu khu 01 - thị trấn Phù 

Yên - huyện Phù Yên - 
tỉnh Sơn La

Tiểu khu 01 - thị trấn Phù 
Yên - huyện Phù Yên - tỉnh 

Sơn La
014189001274 29/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1134/CCHN-D-SYT-SL 09/08/2017

75 Đào Thị Mai 05/03/1995
Thôn Liêu Hạ - xã Tân 
Lập - huyện Yên Mỹ - 

tỉnh Hưng Yên

Thôn Trung Hoà - xã Thăng 
Long - thị xã Kinh Môn - 

tỉnh Hải Dương
033195008182 12/09/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2218/CCHN-D-SYT-HY 14/10/2019

76 Đỗ Thị Mai 12/08/1948
 Thôn Liêu Hạ - xã Tân 
Lập - huyện Yên Mỹ - 

tỉnh Hưng Yên

 Thôn Liêu Hạ - xã Tân Lập 
- huyện Yên Mỹ - tỉnh Hưng 

Yên
033148005530 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 619/HY-CCHND 28/11/2014

77 Lý Thị Mai 02/04/1998
Bản Suối Lốm - xã Tường 
Phong - huyện Phù Yên - 

tỉnh Sơn La

Bản Suối Lốm - xã Tường 
Phong - huyện Phù Yên - 

tỉnh Sơn La
014198006494 13/09/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2085/CCHN-D-SYT-SL 31/03/2023

78 Nguyễn Thị Mai 19/11/1995
Thôn Giai Phạm - xã Giai 
Phạm - huyện Yên Mỹ - 

tỉnh Hưng Yên

Thôn Giai Phạm - xã Giai 
Phạm - huyện Yên Mỹ - tỉnh 

Hưng Yên
035195001736 12/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 001561/CCHND-SYT-VP 20/12/2023

79 Nguyễn Thị Tuyết Minh 09/05/1981
TDP Lạc Ý 2 - phường 

Đồng Tâm - TP Vĩnh Yên 
- tỉnh Vĩnh Phúc 

Thôn Khê Ngoại 4 - xã Văn 
Khê - huyện Mê Linh - TP 

Hà Nội 
001181019538 08/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 0290/CCHND-SYT-VP 01/04/2022

80 Nguyễn Bình Nam 11/10/1993
TDP 7 - thị trấn Đak Đoa 
- huyện Đak Đoa - tỉnh 

Gia Lai

TDP 7 - thị trấn Đak Đoa - 
huyện Đak Đoa - tỉnh Gia 

Lai
064093005252 20/01/2025 Bộ Công An DSĐH 944/CCHN-D-SYT-GL 30/05/2022

81 Nguyễn Văn Nam 15/04/1994

Chung cư sinh viên Minh 
Phương - phường Minh 
Phương - thành phố Việt 

Trì - tỉnh Phú Thọ 

Khu Đình Cả - xã Minh Tân 
- huyện Cẩm Khê - tỉnh Phú 

Thọ 
025094005412 16/01/2025 Bộ Công An DSĐH 2321/CCHND-SYT-PT 17/12/2021

82 Nguyễn Thị Hằng Nga 18/11/1990

B7 - tập thể Tổng cục 
thống kê - phường Láng 

Thượng - quận Đống Đa - 
TP Hà Nội

B7 - tập thể Tổng cục thống 
kê - phường Láng Thượng - 
quận Đống Đa - TP Hà Nội

015190000340 15/04/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 08003/CCHND-SYT-HNO 27/04/2022

83 Phạm Thị Nga 15/04/1985
Thôn 1 Đông Hồ - xã 

Thuỵ Phong - huyện Thái 
Thuỵ - tỉnh Thái Bình

Thôn 1 Đông Hồ - xã Thuỵ 
Phong - huyện Thái Thuỵ - 

tỉnh Thái Bình
024185000575 03/12/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 12892/CCHN-D-SYT-HCM 16/06/2023

84 Đặng Thị Kim Ngân 26/01/1979
Xóm 7 - xã Yên Mỹ - 

huyện Thanh Trì - TP Hà 
Nội

Xóm 7 - xã Yên Mỹ - huyện 
Thanh Trì - TP Hà Nội

001179029919 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 08778/CCHND-SYT-HNO 05/12/2022

85 Mai Thị Kim Ngân 02/01/1992
Tổ 1 - phố Vàng - thị trấn 
Thanh Sơn - huyện Thanh 

Sơn - tỉnh Phú Thọ 

Tổ 1 - phố Vàng - thị trấn 
Thanh Sơn - huyện Thanh 

Sơn - tỉnh Phú Thọ 
025192003206 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2673/CCHND-SYT-PT 19/04/2023

86 Nguyễn Thị Ngọc 02/03/1988
140/19/27 - khu phố 4 - 
phường Tân Hạnh - TP 

Biên Hoà - tỉnh Đồng Nai

140/19/27 - khu phố 4 - 
phường Tân Hạnh - TP Biên 

Hoà - tỉnh Đồng Nai
040188034933 05/06/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1336/ĐNAI-CCHND 06/01/2016

87 Đào Thị Nguyệt 12/03/1985
Xã Xuân Hương - huyện 
Lạng Giang - tỉnh Bắc 

Giang

Xã Xuân Hương - huyện 
Lạng Giang - tỉnh Bắc Giang

019185011951 12/02/2025 Bộ Công An DSCĐ 1405/CCHN-D-SYT-BG 20/06/2022

88 Lê Minh Nguyệt 01/07/1999

Số nhà 154 - tổ 17 - 
phường Tân Quang - TP 

Tuyên Quang - tỉnh 
Tuyên Quang

Số nhà 154 - tổ 17 - phường 
Tân Quang - TP Tuyên 

Quang - tỉnh Tuyên Quang
008199000309 12/07/2024 Bộ Công An DSCĐ 1076/CCHN-D-SYT-TQ 18/04/2022

89 Lưu Thị Như 09/02/1995
Thôn Đại Đồng - xã 

Đồng Cẩm - huyện Kim 
Thành - tỉnh Hải Dương

Thôn Đại Đồng - xã Đồng 
Cẩm - huyện Kim Thành - 

tỉnh Hải Dương
030195002330 19/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 145/CCHN-D-SYT-HD 26/11/2020

90 Khúc Thị Nhung 12/01/1985

Số 285 - đường Nguyễn 
Khang - phường Yên Hoà 
- quận Cầu Giấy - TP Hà 

Nội

Tổ 9 -  phường Yên Hoà - 
quận Cầu Giấy - TP Hà Nội

001185023331 10/09/2024 Bộ Công An DSĐH 13926/CCHN-D-SYT-HNO 20/03/2025

91 Nguyễn Thị Nhung 13/06/1960
Số nhà 3 - tổ 3 - thị trấn 
Đồng Văn - huyện Đồng 

Văn - tỉnh Hà Giang

Số nhà 3 - tổ 3 - thị trấn 
Đồng Văn - huyện Đồng 

Văn - tỉnh Hà Giang
002160000198 02/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 000821/CCHN-D-SYT-HAG 27/12/2024
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92 Hà Thị Thuỳ Ninh 27/01/1986

Số nhà 254 - đường Hùng 
Vương - phố Vĩnh Thịnh 
3 - phường Tích Sơn - TP 
Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc

Phố Vĩnh Thịnh 3 - phường 
Tích Sơn - TP Vĩnh Yên - 

tỉnh Vĩnh Phúc
026186003774 13/03/2018

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

DSĐH 0172/CCHND-SYT-VP 10/07/2020

93 Bùi Thị Oanh 28/02/1991

Thôn Bãi Mạc - xã 
Thượng Quận - thị xã 
Kinh Môn - tỉnh Hải 

Dương

Thôn Bãi Mạc - xã Thượng 
Quận - thị xã Kinh Môn - 

tỉnh Hải Dương
030191012332 25/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 209/HD-CCHND/2014 22/08/2014

94 Phạm Nguyễn Ánh Phương 20/09/1968
Số nhà 309 - tổ 9 - thị 
trấn Yên Bình - huyện 

Yên Bình - tỉnh Yên Bái

Tổ 9 - thị trấn Yên Bình - 
huyện Yên Bình - tỉnh Yên 

Bái
008168008275 17/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 381/CCHN-D-SYT-YB 08/11/2021

95 Phạm Thị Phương 01/10/1988
Thượng Thôn - xã Đông 

Tiến - huyện Yên Phong - 
tỉnh Bắc Ninh

Thượng Thôn - xã Đông 
Tiến - huyện Yên Phong - 

tỉnh Bắc Ninh
027188007647 09/01/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1206/BN-CCHND 30/08/2016

96 Tòng Thị Phương 13/08/1998
Bản Diệt - xã Tân Lang - 
huyện Phù Yên - tỉnh Sơn 

La

Bản Khâu Lay - xã Phổng 
Lái - huyện Thuận Châu - 

tỉnh Sơn La
014198010856 15/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2065/CCHN-D-SYT-SL 28/02/2023

97 Trần Hoàng Phương 03/01/1988
Thôn Hữu Phúc - xã Bắc 
Bình - huyện Lập Thạch - 

tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Hữu Phúc - xã Bắc 
Bình - huyện Lập Thạch - 

tỉnh Vĩnh Phúc
026088002715 22/03/2017

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

DSTH 185/VP-CCHND 25/11/2013

98 Trần Thị Phương 24/10/1987
Thôn Cẩm Sơn - xã Cẩm 
Xá - thị xã Mỹ Hào - tỉnh 

Hưng Yên

Thôn Cẩm Sơn - xã Cẩm Xá 
- thị xã Mỹ Hào - tỉnh Hưng 

Yên
033187003407 24/09/2024 Bộ Công An DSCĐ  1887/CCHN-D-SYT-HY 25/09/2018

99 Trần Thị Phương 17/10/1996

Đội 14 - thôn Đào Đặng - 
xã Trung Nghĩa - TP 

Hưng Yên - tỉnh Hưng 
Yên

Thôn Đào Đặng - xã Trung 
Nghĩa - TP Hưng Yên - tỉnh 

Hưng Yên
033196006472 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2636/CCHN-D-SYT-HY 08/04/2022

100 Nguyễn Thị Hồng Phượng 17/09/1993
Thôn Kiên Đình - xã 

Quang Sơn - huyện Lập 
Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Kiên Đình - xã Quang 
Sơn - huyện Lập Thạch - 

tỉnh Vĩnh Phúc
026193008471 22/07/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 0050/CCHND-SYT-VP 11/09/2017

101 Hoa Thị Phương 01/10/1990
 Thôn Phúc Tá - xã 

Quang Vinh - huyện Ân 
Thi - tỉnh Hưng Yên 

Xã Chí Tân - huyện Khoái 
Châu - tỉnh Hưng Yên 

033190000302 27/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1092/HY-CCHND 29/04/2016

102 Đỗ Xuân Quý 05/06/1983
Tổ 3 - thị trấn Đồng Văn - 
 huyện Đồng Văn - tỉnh 

Hà Giang

Tổ 3 - thị trấn Đồng Văn - 
huyện Đồng Văn - tỉnh Hà 

Giang
025083008018 28/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 58/HGA-CCHND 04/10/2013

103 Bùi Thị Quyên 14/06/1987

110/2 Thống Nhất - khu 
phố Hiệp Thắng - phường 
Bình Thắng - thị xã Dĩ An 

- tỉnh Bình Dương

110/2 Thống Nhất - khu phố 
Hiệp Thắng - phường Bình 
Thắng - thị xã Dĩ An - tỉnh 

Bình Dương

034187023376 21/05/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1156/BD-CCHND 30/09/2015

104 Chớ A Sinh 31/01/1991
Bản Sa Lông 1 - xã Sa 

Lông - huyện Mường Chà 
- tỉnh Điện Biên

Bản Sa Lông 1 - xã Sa Lông 
- huyện Mường Chà - tỉnh 

Điện Biên
011091005166 19/04/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 125/CCHN-D-SYT-ĐB 30/11/2018

105 Nguyễn Thị Sinh 20/02/1991
Thôn Yên Lạc 3 - xã Cần 
Kiệm - huyện Thạch Thất 

- TP Hà Nội 

Thôn Yên Lạc 3 - xã Cần 
Kiệm - huyện Thạch Thất - 

TP Hà Nội 
001191043909 17/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 01697/CCHND-SYT-HNO 10/01/2018

106 Hoàng Đình Tài 27/05/1982
Thôn 3 - xã Đăk Krong - 
huyện Đak Đoa - tỉnh Gia 

Lai

Thôn 3 - xã Đăk Krong - 
huyện Đak Đoa - tỉnh Gia 

Lai
030082013011 19/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 000383/GL-CCHND 12/08/2014

107 Nguyễn Thị Hồng Tấm 18/01/1990
Khu 7 - xã Trưng Vương - 

 TP Việt Trì - tỉnh Phú 
Thọ

Xã Trưng Vương - TP Việt 
Trì - tỉnh Phú Thọ

025190009812 25/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2387/CCHND-SYT-PT 05/04/2022

108 Bùi Thị Thanh 11/02/1994
Khu 14 - xã Dân Quyền - 
huyện Tam Nông - tỉnh 

Phú Thọ 

Khu 13 - xã Dân Quyền - 
huyện Tam Nông - tỉnh Phú 

Thọ 
025194008296 20/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 02191/CCHND-SYT-HNO 22/05/2018

109 Phạm Thị Thanh 19/07/1980

Xóm Chợ Nội - thôn Nội 
Thượng - xã An Viên - 
huyện Tiên Lữ - tỉnh 

Hưng Yên 

Xóm Chợ Nội - thôn Nội 
Thượng - xã An Viên - 

huyện Tiên Lữ - tỉnh Hưng 
Yên 

033180001451 16/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1198/HY-CCHND 01/08/2016



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng chuyên 

môn
CCHN Ngày cấp

110 Lê Đình Thảo 16/07/1958
TDP Tân Chiền - thị trấn 
Lập Thạch - huyện Lập 
Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc

TDP Tân Chiền - thị trấn 
Lập Thạch - huyện Lập 
Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc

025058000190 09/01/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 22/VP-CCHND 02/08/2013

111 Nguyễn Phương Thảo 17/05/1992
Xã Thành Công - huyện 
Khoái Châu - tỉnh Hưng 

Yên

Xã Thành Công - huyện 
Khoái Châu - tỉnh Hưng Yên

033192015836 02/10/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1122/HY-CCHND 15/06/2016

112 Nguyễn Thị Thảo 15/10/1985
Tổ 17 - cụm 2 - phường 

Xuân La - quận Tây Hồ - 
TP Hà Nội

Tổ 17 - cụm 2 - phường 
Xuân La - quận Tây Hồ - TP 

Hà Nội
038185000012 01/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 05175/HNO-CCHND 01/06/2015

113 Nguyễn Thị Thảo 08/07/1996
Khu 3 - xã Hoàng Cương - 

 huyện Thanh Ba - tỉnh 
Phú Thọ

Khu 3 - xã Hoàng Cương - 
huyện Thanh Ba - tỉnh Phú 

Thọ
025196008955 12/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1916/CCHND-SYT-PT 18/09/2019

114 Quản Thu Thảo 16/03/1999
Khối Huổi Củ - thị trấn 
Tuần Giáo - huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện Biên

Khối Huổi Củ - thị trấn 
Tuần Giáo - huyện Tuần 

Giáo - tỉnh Điện Biên
011199006866 03/09/2024 Bộ Công An DSCĐ 527/CCHN-D-SYT-ĐB 16/06/2022

115 Trịnh Thị Phương Thảo 11/06/1999
TDP Đền Thỏng - xã Đại 
Đình - huyện Tam Đảo - 

tỉnh Vĩnh Phúc

TDP Đền Thỏng - xã Đại 
Đình - huyện Tam Đảo - 

tỉnh Vĩnh Phúc
026199000390 17/09/2024 Bộ Công An DSCĐ 001075/CCHND-SYT-VP 15/09/2021

116 Nguyễn Thị Thinh 20/03/1982
Xóm 1 - thôn Long Phú - 

xã Hoà Thạch - huyện 
Quốc Oai - TP Hà Nội

HVNH - phường Sơn Lộc - 
thị xã Sơn Tây - TP Hà Nội

001182010288 19/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 01970/HNO- CCHND 13/01/2014

117 Viên Thị Thoa 15/02/1990
Số nhà 220 - tổ 1 - thị 
trấn Đồng Văn - huyện 

Đồng Văn - tỉnh Hà Giang

Số nhà 220 - tổ 1 - thị trấn 
Đồng Văn - huyện Đồng 

Văn - tỉnh Hà Giang
002190010900 25/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 388/HAG-CCHND 29/08/2016

118 Lê Thị Thơm 28/08/1990

Tổ 5 - ấp Hố Muôn - xã 
Long Nguyên - huyện 
Bàu Bàng - tỉnh Bình 

Dương

Tổ 5 - ấp Hố Muôn - xã 
Long Nguyên - huyện Bàu 

Bàng - tỉnh Bình Dương
074190001010 03/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 3600/CCHN-D-SYT-BD 16/03/2018

119 Nguyễn Diệu Thu 20/11/1992
TDP số 10 - thị trấn Mậu 
A - huyện Văn Yên - tỉnh 

Yên Bái

TDP số 10 - thị trấn Mậu A - 
 huyện Văn Yên - tỉnh Yên 

Bái
015192001856 23/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 0475/YB-CCHND 26/11/2015

120 Vũ Thị Thu 01/11/1996
Thôn Đặng Xá - xã 

Thanh Long - huyện Yên 
Mỹ - tỉnh Hưng Yên

Thôn Đặng Xá - xã Thanh 
Long - huyện Yên Mỹ - tỉnh 

Hưng Yên
030196010744 19/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2654/CCHN-D-SYT-HY 27/04/2022

121 Trần Bích Thuận 04/11/1988

Số nhà 119 Hoàng Quốc 
Việt - thôn Khôn Thôn - 
xã Minh Cường - huyện 
Thường Tín - TP Hà Nội

Số nhà 119 Hoàng Quốc 
Việt - thôn Khôn Thôn - xã 

Minh Cường - huyện 
Thường Tín - TP Hà Nội

037188000889 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 012290/CCHN-D-SYT-HNO 10/06/2024

122 Nông Thị Thương 25/04/1992

Ngõ 612 Hùng Vương - 
thôn Mai Thành - xã Mai 
Pha - thành phố Lạng Sơn 

- tỉnh Lạng Sơn

Thôn Hoà Bình - xã Hoà 
Sơn - huyện Hữu Lũng - tỉnh 

Lạng Sơn
020192007947 26/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 839/CCHN-D-SYT-LS 02/12/2022

123 Phạm Thị Thường 28/05/1972
Tiểu khu Bình Minh - xã 
Cò Nòi - huyện Mai Sơn - 

 tỉnh Sơn La

Tiểu khu Bình Minh - xã Cò 
Nòi - huyện Mai Sơn - tỉnh 

Sơn La
014172006057 27/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 042/SL-CCHND 01/06/2013

124 Trần Thị Thuý 02/03/1990
TDP Trại Mới - xã Đại 

Đình - huyện Tam Đảo - 
tỉnh Vĩnh Phúc

TDP Trại Mới - xã Đại Đình 
- huyện Tam Đảo - tỉnh 

Vĩnh Phúc
034190020550 22/02/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 420/VP-CCHND 05/11/2014

125 Nguyễn Duy Thuỳ 15/04/1991
Thôn Piơm - thị trấn Đak 
Đoa - huyện Đak Đoa - 

tỉnh Gia Lai

Thôn Piơm - thị trấn Đak 
Đoa - huyện Đak Đoa - tỉnh 

Gia Lai
052191013725 12/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 000302/GL-CCHND 04/04/2014

126 Lê Thị Thuỷ 03/04/1991
Thôn Tiền Thắng - xã 

Bảo Khê - TP Hưng Yên - 
 tỉnh Hưng Yên

Thôn Phượng Hoàng - xã 
Hùng Cường - TP Hưng 

Yên - tỉnh Hưng Yên
033191007233 20/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2172/CCHN-D-SYT-HY 13/08/2019

127 Nguyễn  Thị Thúy 24/05/1991
Thôn 3 - Phú Đa - xã 
Công Lý - huyện Lý 
Nhân - tỉnh Hà Nam

Thôn 1 - xã Chính Lý - 
huyện Lý Nhân - tỉnh Hà 

Nam
035191001133 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1736/CCHN-D-SYT-HNA 24/03/2020

128 Bùi Thị Thu Thùy 01/12/1982
Thôn Lũng Phìn - xã 

Lũng Phìn - huyện Đồng 
Văn -  tỉnh Hà Giang

Tổ 7 - thị trấn Đồng Văn - 
huyện Đồng Văn - tỉnh Hà 

Giang
008182002468 13/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 000313/CCHN-D-SYT-HAG 07/12/2020



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng chuyên 

môn
CCHN Ngày cấp

129 Ngô Nguyễn Mai Thy 28/07/1995
L8 - khu phố 1 - phường 

Bửu Long - TP Biên Hoà - 
 tỉnh Đồng Nai

L8 - khu phố 1 - phường 
Bửu Long - TP Biên Hoà - 

tỉnh Đồng Nai
075195001267 16/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 4517/CCHN-D-SYT-ĐNAI 26/10/2020

130 Nguyễn Thị Kiều Trang 14/12/1989
Thôn Trung - xã Lũng 

Hoà - huyện Vĩnh Tường - 
 tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Trung - xã Lũng Hoà - 
huyện Vĩnh Tường - tỉnh 

Vĩnh Phúc
026189005312 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 00139/CCHND-SYT-VP 06/11/2017

131 Vũ Thị Trang 18/08/1995
Thôn Đại Tự 2 - xã Đại 
Tự  - huyện Yên Lạc - 

tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Đại Tự 2 - xã Đại Tự  - 
 huyện Yên Lạc - tỉnh Vĩnh 

Phúc
026195007429 17/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 00685/CCHND-SYT-VP 22/07/2019

132 Ninh Quang Tú 05/08/1988

Số nhà 14A - ngõ 139 - 
đường Nguyễn Ngọc Vũ - 
tổ 5 - phường Trung Hoà - 
 quận Cầu Giấy - TP Hà 

Nội

Số nhà 14A - ngõ 139 - 
đường Nguyễn Ngọc Vũ - tổ 

5 - phường Trung Hoà - 
quận Cầu Giấy - TP Hà Nội

019088000633 03/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 02878/CCHND-SYT-HNO 12/10/2018

133 Nguyễn Thị Tươi 29/09/1988

Số 858 Lĩnh Đông - 
phường Phạm Thái - thị 
xã Kinh Môn - tỉnh Hải 

Dương

Số 858 Lĩnh Đông - phường 
Phạm Thái - thị xã Kinh 
Môn - tỉnh Hải Dương

030188008028 22/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 76/CCHN-D-SYT-HD 05/06/2019

134 Nguyễn Thị Tuyên 29/03/1987
Thôn Trung Tâm - xã 
Liên Hiệp - huyện Bắc 
Quang - tỉnh Hà Giang

Thôn Trung Tâm - xã Liên 
Hiệp - huyện Bắc Quang - 

tỉnh Hà Giang
001187045026 25/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 000596/CCHN-D-SYT-HAG 26/09/2023

135 Cao Như Ý 14/02/1998
Đội 8 - thôn Lê Lợi - xã 

Tân Hưng - TP Hưng Yên 
- tỉnh Hưng Yên

Đội 8 - thôn Lê Lợi - xã Tân 
Hưng - TP Hưng Yên - tỉnh 

Hưng Yên
033098002834 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2525/CCHN-D-SYT-HY 30/08/2021

136 Bùi Thị Yên 29/06/1988
Thôn Chiến Thắng - xã 

Đồng Thịnh - huyện Sông 
Lô - tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Chiến Thắng - xã 
Đồng Thịnh - huyện Sông 

Lô - tỉnh Vĩnh Phúc
026188003335 13/12/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 171/VP-CCHND 25/11/2013

137 Bùi Thị Hoàng Yến 21/01/1997
Thôn An Lạc - xã Yên 
Khánh - huyện Ý Yên - 

tỉnh Nam Định

Thôn An Lạc - xã Yên 
Khánh - huyện Ý Yên - tỉnh 

Nam Định
036197013487 02/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1356/CCHN-D-SYT-NĐ 11/10/2021

138 Nguyễn Hải Yến 14/10/1993
Tổ 6 - phường Yên Thịnh 
- thành phố Yên Bái - tỉnh 

Yên Bái

Tổ 6 - phường Yên Thịnh - 
thành phố Yên Bái - tỉnh 

Yên Bái
015193012080 17/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 405/CCHN-D-SYT-YB 21/03/2022

139 Nguyễn Thị Yến 16/06/1982
Tổ 5 - phường Minh Tân - 

 TP Yên Bái - tỉnh Yên 
Bái

Tổ 5 - phường Minh Tân - 
TP Yên Bái - tỉnh Yên Bái

015182001249 06/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 362/CCHN-D-SYT-YB 30/07/2021

140 Nguyễn Thị Hải  Yến 25/10/1986
Thôn Trại Chuối - xã 

Quang Sơn - huyện Lập 
Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Trại Chuối - xã Quang 
Sơn - huyện Lập Thạch - 

tỉnh Vĩnh Phúc
026186013607 25/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 00631/CCHND-SYT-VP 13/05/2019

141 Võ Thị Hải Yến 07/08/1995

65/21 đường số 12 - 
phường Bình Hưng Hòa 

A - quận Bình Tân - 
thành phố Hồ Chí Minh

Thôn Tân Châu - xã Eatoh - 
huyện Krông Năng - tỉnh 

Đăk Lăk
066195024574 09/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 10240/CCHN-D-SYT-HCM 30/08/2022

 HIỆU TRƯỞNG

ThS. Hà Thanh Hoà

(đã ký)


